
Số Ngày 

1 10345 359 Phạm Thị Tuyết
266/108/78B Tôn Đản, phường 8, 

quận 4
Phạm Thị Hường Liên Ứng 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

2 10758 359 Nguyễn Bá Tiến
23/15 đường số 3, phường Bình 

Hưng Hòa A , quận Bình Tân
Nguyễn Bá Thiện Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

3 10916 359 Nguyễn Văn Sơn
42/1A Nguyễn Văn Cừ, phường 

Cầu Kho, quận 1
Nguyễn Văn Châu Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

4 10973 359 Nguyễn Văn Trí 589 Đường 3/2, phường 8, quận 10 Nguyễn Văn Tùng Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

5 10996 359 Trần Thị Thu Hà
17/8 Đường số 3B, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Văn Mạnh Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

6 11030 359 Võ Anh Tuấn
3.09 Lô B C/c 23/49 Lê Văn 

Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh
Lê Thị Láng Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

7 11194 359 Dương Thị Hồng Mai
332X/7 Võ Văn Kiệt, phường Cầu 

Kho, quận 1

Nguyễn Thị Chính (tự 

Nga)
Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

8 11203 359 Huỳnh Mỹ Hoa
28/7 Tùng Thiện Vương, phường 

11, quận 8
Huỳnh Bảo Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

9 11248 359 Trần Thị Tuyết Hồng
714 C/c 234 Phan Văn Trị, 

phường Bình Lợi Trung
Trần Văn Dũng Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

10 11390 359 Đào Thành
381/9 Hoàng Văn Thụ, phường 2, 

quận Tân Bình
Đặng Thị Sáu Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

11 11515 359 Trần Thị Thu Hà
17/8 Đường số 3B, KP7, phường 

Bình Hưng Hòa A , quận Bình Tân
Đinh Thị Kiệu Sau chùa Di Lạc 539 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

12 2469 366 Nguyễn Văn Hoàng 
272/2A Lầu 2, Trần Phú, phường 

8, quận 5
Nguyễn Văn Ký Cán Bộ 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

13 11145 366 Trương Ngọc Lâm
26/4 Lê Trọng Tấn, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú 
Nguyễn Văn Tình Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

14 11337 366 Bùi Thị Kim Hiền
16/1A Nguyễn Văn Cự, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân
Bùi Văn Minh Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

15 11386 366 Châu Thị Ngọc Hiền
Tổ 3, Ấp 1, Thanh Sơn, Định 

Quán, Đồng Nai
Nguyễn Văn Thuận Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

16 11517 366 Nguyễn Thị Hiếu
183/124/16G Bến Vân Đồn, 

phường 9, quận 4
Nguyễn Thị Quang Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

17 11523 366 Lê Thị Thu Vân
37/26 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 

19, Bình Thạnh
Lê Văn Minh Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

18 11554 366 Lê Tấn Giàu
63A Đoàn Như Hài, phường 13, 

quận 4
Nguyễn Văn Mạt Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

19 11610 366 Nguyễn Thị Hiếu
183/124/16G Bến Vân Đồn, 

phường 9, quận 4
Trần Văn Chiếu Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

20 11625 366 Lê Đức Tựu
61/24 DHT 3, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12
Lê Đức Chế Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

21 11627 366 Lê Hoàng Dung
9/35 Võ Trường Toản, phường 2, 

quận Bình Thạnh 
Nguyễn Thị Cho Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

22 11693 366 Đoàn Văn Hòa
231C/36 Dương Bá Trạc, phường 

Rạch Ông, quận 8 
Đoàn Văn Phụng Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

23 11703 366 Tề Văn Tài
769/352 Phạm Thế Hiển, phường 

4, quận 8
Nguyễn Thị Rớt Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

Giấy chứng tử 

sao y ( kiểm tra 

tên người chết 

24 11798 366 Lưu Thị Bạch Lan
411/44/23 Bến Phú Lâm, phường 

9, quận 6 
Huỳnh Thị Ngô Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

Ghi chú
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STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

25 11803 366 Lê Đức Tựu
61/24 DHT 3, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12
Lê Thị Bích Tuyền Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

26 11834 366 Lương Phát Thanh
100/55 Dương Bá Trạc, phường 2, 

quận 8
Lương Phát Phúc Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

27 11849 366 Phạm Thị Khánh Vy 47/5 Kp4 xã Nhà Bè Mai Thị Nho Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

28 11873 366 Trương Quốc Hay
68/27 Phùng Văn Cung, phường 7, 

quận Phú Nhuận 
Trương Văn Chánh Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

29 11926 366 Nguyễn Thị Đức
Q11 Cư xá Phú Lâm A, phường 

12, quận 6 
Vũ Thị Huệ Sau chùa Di Lạc 508 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

30 233 354 Trần Em
A29/22 Ql50, Bình Hưng - Bình 

Chánh
Nguyễn Văn Chẩn Bắc Việt 535 22/01/2026

Giấy chứng tử 

sao y; CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

31 241 354 Trần Thị Nguyên
45/4B Mỹ Huê, Trung Chánh, Hóc 

Môn
Lý Sơn Tùng Bắc Việt 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

32 246 354 Huỳnh Thành
100/13 Phong Phú, phường 12, 

quận 8

Nguyễn Thị Giang (Mộ 

Chữ Hoa)
Bắc Việt 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

33 16862 354 Nguyễn Thị Thanh Lan
9C3 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, 

quận 11
Nguyễn Thị Thu Linh Bảy Bạch 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

34 16938 354 Lê Thị Hòa
4/18D Lộc Vinh, phường 6, quận 

Tân Bình
Lê Thị Tiến Bảy Bạch 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

35 17104 354 Dương Thị Thanh
530/7/8 Tỉnh Lộ 10, phường Bình 

trị Đông, quận Bình Tân
Dương Thị Trí Bảy Bạch 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

36 17115 354 Dương Thị Thanh
530/7/8 Tỉnh lộ 10, Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân
Nguyễn Thanh Hùng Bảy Bạch 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

37 17152 354 Hoàng Đình Tân
33/4 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận 
Tôn Thị Bích Hoa Bảy Bạch 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

38 17191 354 Đặng Văn Hải
384/20/12A Lý Thái Tổ, phường 

10, quận 10
Đặng Thị Út Bảy Bạch 535 22/01/2026

Đơn cam kết 

(B9),CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

39 18995 354 Trần Thị Ngọc Linh
18/C, 502 C/c Huỳnh Văn Chính, 

phường Phú Trung, Tân Phú
Trần Viết Long

Đồng Hương Kính 

Danh
535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

40 19225 354 Trần Mạnh Hiền
549/51/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Thái

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

41 19226 354 Trần Mạnh Hiền
549/51/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh
Trần Chu Thạch

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

42 19393 354 Hà Thị Nga
37 Nguyễn Thái Học, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Hà Thị Khanh

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

43 19428 354 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 32/5 Bà Ký, phường 9, quận 6 Nguyễn Tấn Quan
GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

44 19564 354 Hoàng Đình Tân
33/4 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận 
Tôn Thị Phi Na GX Vườn Xoài 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

45 20908 354 Nguyễn Thị Thu
4/83 Trần Khắc Chân, phường Tân 

Định, quận 1
Bùi Trường Chinh Út Cuộc 535 22/01/2026

Giấy chứng tử 

sao y. CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

46 21216 354 Lâm Đông Vượng
257D Lầu 3 Nguyễn Biểu, phường 

2, quận 5
Nguyễn Thị Vẹn Út Lợi 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

47 21217 354 Lâm Đông Vượng
257D Lầu 3 Nguyễn Biểu, phường 

2, quận 5
Phan Thị Ngọc Ánh Út Lợi 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

48 21474 354 Trần Văn Hòa
9B Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Trần Văn Đồng Út Tre 535 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

49 29 340 Tiêu Thị Lệ Sương
708/1/4 Hồng Bàng, phường 1, 

quận 11
Hứa Thị Ngà Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

50 60 340 Phạm Văn Chuyên
226/1 Nguyễn Tư Giản, tổ 89, 

phường 12, quận Gò Vấp
Phạm Thị Thanh Là Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

51 85 340 Nguyễn Minh Hải
47/21 Bùi Đình Túy, phường 24, 

quận Bình Thạnh
Lê Thị Tý Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

52 132 340 Huỳnh Thành
100/13 Phong Phú, phường 12, 

quận 8
Vi Dung (Mộ Chữ Hoa) Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

53 143 340 Nguyễn Văn Thiệt
2/7/4/11 Đường số 5, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Bùi Thị Kim Hoa Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

54 213 340 Nguyễn Quang Minh
1014/29 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Trương Thị Cừ Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

55 434 340 Huỳnh Thị Tuyết
597 Tôn Thất Thuyết, phường 1, 

quận 4
Lưu Thị Huỳnh Bắc Việt 497 20/1/2026

Giấy chứng tử 

sao y, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

56 502 340 Nguyễn Đình Chương
210/5HK Cách mạng tháng 8, 

phường 10, quận 3
Nguyễn Đình Trung Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

57 503 340 Nguyễn Đình Chương
210/5HK Cách mạng tháng 8, 

phường 10, quận 3
Nguyễn Văn Cảnh Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

58 511 340 Nguyễn Đình Chương
210/5HK Cách mạng tháng 8, 

phường 10, quận 3
Nguyễn Thị Tân Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

59 562 340 Vũ Thị Bích Hải
126/5 Duy Tân, phường 15, quận 

Phú Nhuận
Vũ Văn Hòa Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

60 563 340 Vũ Thị Bích Hải
126/5 Duy Tân, phường 15, quận 

Phú Nhuận
Bùi Thị Chi Bắc Việt 497 20/1/2026

Giấy chứng tử 

sao y, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

61 582 340 Phạm Đức Tùng
11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 

4
Phạm Đức Khoát Bắc Việt 497 20/1/2026

Giấy chứng tử 

sao y, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

62 586 340 Nguyễn Thị Cúc
50/1B Ấp 2, Trung Chánh, Hóc 

Môn
Nguyễn Tấn Phúc Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

63 655 340 Lê Thị Ngọc Hà
19 Đường 49A, phường Tân Tạo , 

quận Bình Tân
Cao Thị Nghiệm Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

64 685 340 Tất Khánh Linh
59/70 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, 

quận 3
Nguyễn Thanh Tùng Bắc Việt 497 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

65 705 340 Nguyễn Thị Sót 115/16B TL41 Thạnh Lộc, quận 12 Nguyễn Thị Hời Bắc Việt 497 20/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

66 2258 361 Nguyễn Hữu Duy
610 C/c Ngô Thời Nhiệm, Phước 

Long A, Thủ Đức
Phạm Huy Quang Cán Bộ 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

67 16522 361 La Thị Hương
255/19 Phạm Văn Chí, phường 3, 

quận 6
Huỳnh Thị Bộn Nguyễn Văn Bì 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

68 16523 361 La Thị Hương
255/19 Phạm Văn Chí, phường 3, 

quận 6
Nguyễn Văn Nhựt Nguyễn Văn Bì 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

69 16567 361 Thân Trọng Nhân
28/22/18 Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Ngô Thị Năm Nguyễn Văn Bì 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

70 16568 361 Ngô Gia Đông
284/11 Võ Văn Tần, phường 5, 

quận 3
Phạm Thị Ngọc Nguyễn Văn Bì 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

71 16604 361 Đỗ Thị Thu Cúc
226 Kp7, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12 
Đỗ Văn Tình Nguyễn Văn Bì 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

72 16741 361 Trương Thị Ngàn
70/1 Đường số 18, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Bông Bảy Bạch 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

73 17603 361 Đoàn Thị Kim Dung
341/2 Lý Thái Tổ, phường Vườn 

Lài 
Đoàn Ngọc Hưng Bắc Hà A 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

74 17824 361 Nguyễn Thị Tố Linh
309/1/35 Lê Đức Thọ, phường 17, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Viễn Bắc Hà A 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

75 20763 361 Nguyễn Bá Tiến
23/15 Đường số 3, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Bá Trạch Tư nhân Thành 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

76 21350 361 Lương Thị Thúy Nga
33/9 Ông Ích Khiêm, phường 10, 

quận 11
Lương Hồng Anh Út Tre 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

77 21394 361 Nguyễn Thị Tố Linh
309/1/35 Lê Đức Thọ, phường 17, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Xuân Mai Út Tre 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

78 21426 361 Hứa Gia Lễ
33/2/4 Đường số 8, phường 11, 

quận Gò Vấp 
lê Thị Thú Út Tre 541 22/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

79 21427 361 Hứa Gia Lễ
33/2/4 Đường số 8, phường 11, 

quận Gò Vấp 
Hứa Văn Hoạch Út Tre 541 22/01/2026

Giấy chứng tử 

sao y, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

80 31 365 Đào Thị Bích Liên
56/3 Mai Văn Ngọc, phường 10, 

quận Phú Nhuận
Phạm Văn Hòa Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

81 174 365 Hoàng Thu Trang
120/29/19b8 Thích Quảng Đức, 

phường 4, quận Phú Nhuận
Hoàng Quốc Cường Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

82 423 365 Nguyễn Thị Sáu
Số 23 Ấp An Hòa, xã Trung An, 

huyện Củ Chi
Đỗ Hữu Trí Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

83 512 365 Hồ Đăng Duy
21/8 Vạn Kiếp, phường 3, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Thị Lĩnh Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

84 513 365 Hồ Đăng Duy
21/8 Vạn Kiếp, phường 3, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Văn Vỹ Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

85 695 365 Nguyễn Đức Huy
Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Trọng Phan Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

86 898 365 Nguyễn Mạnh Thái
82/12 Lý Chính Thắng, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Thị Muôn Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

87 921 365 Huỳnh Thị Mộng Tuyền
560A/10 Lầu 1 Hàm Tử, phường 

6, quận 5
Nguyễn Thị Huệ Tây Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

88 1187 365 Phan Mỹ Dung
123/22 Nghĩa Phát, phường 6, 

quận Tân Bình
Phan Văn Mạnh Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

89 1266 365 Lê Thị Thu
561/19/11B Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh
Phan Thị Quây Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

90 1328 365 Lê Ngọc Thảo
118A/18 Lê Đại Hành, phường 7, 

quận 11
Lê Minh Thành Bắc Việt 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

91 2985 365 Nguyễn Văn Lê
305 Trần Nhân Tôn, phường 2, 

quận 10
Nguyễn Văn Tín Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

92 2987 365 Trần Hoàng Phong
72A/28 Cô Giang, phường 2, Phú 

Nhuận
Trần Thị Hựu Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

93 3006 365 Trần Hoàng Phong
72A/28 Cô Giang, phường 2, Phú 

Nhuận
Nguyễn Ngọc Nhung Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

94 3144 365 Trang Kiều Diễm
606/147/30/2 Đường 3/2, phường 

14, quận 10 
Trang Thị Huệ Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

95 3189 365 Trần Hoàng Phong
72A/28 Cô Giang, phường 2, quận 

10
Nguyễn Quốc Việt Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

96 3205 365 Trần Hoàng Phong
72A/28 Cô Giang, phường 2, Phú 

Nhuận
Nguyễn Thị Ánh Tâm Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

97 3208 365 Nguyễn Văn Truyện
87/12 Khu phố 2, phường Hiệp 

Bình Phước, thành phố Thủ Đức
Nguyễn Thị Ninh Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

98 3336 365 Võ Minh Châu
250/25/8 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 5, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Sáu Đông Quan 544 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

99 1438 368 Nguyễn Bá Lộc
217/11/31 Bùi Đình Túy, phường 

24, quận Bình Thạnh
Võ Thị Kiệt Bắc Việt 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

100 1439 368 Nguyễn Bá Lộc
217/11/31 Bùi Đình Túy, phường 

24, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Hoàng Bắc Việt 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

101 3422 368 Ngô Tích Sơn
111/31/9 Nhánh Cầu Tân Thuận 2, 

phường Tân Thuận Tây, quận 7

Mộ chữ Hoa ( Đàm Phước 

)
Đông Quan 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

102 5238 368 Phạm Ngọc Tiền
299/15/16 Bình Thành, Phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Cầm Giác Quan 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

103 7748 368 Nguyễn Thị Thắm
Ấp Việt Kiều 2, xã Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
Chế Văn Hiệp Hòa Hưng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

104 8027 368 Võ Văn Được
20/28 Tân Hương, Tân Quý, Tân 

Phú
Lê Thị Ghi Hòa Hưng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

105 8028 368 Võ Văn Được
20/28 Tân Hương, Tân Quý, Tân 

Phú
Võ Văn Biên Hòa Hưng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

106 8077 368 Trần Ngọc Phương
54/14 Nguyễn Hồng Đào, phường 

14, quận Tân Bình
Trần Ngọc Long Hòa Hưng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

107 8973 368 Trần Thị Ngọc Thanh
3B22/3 Ấp 3 Phạm Văn Hai, Bình 

Chánh
Trần Văn Hiển Liên Ứng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

108 9024 368 Trương Thị Minh Hoa 43/16 Mạc Vân, phường 13, quận 8 Trương Thị Hai Liên Ứng 546 22/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

4



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

109 9150 368 Phan Văn Thạnh
204/35 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 

quận 4
Cao Thị Ích Liên Ứng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

110 9178 368 Nguyễn Văn Trọng
299A Hưng Định, Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Nguyễn Văn Tư Liên Ứng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

111 9396 368 Dương Văn Bình
67/32/13 Đinh Tiên Hoàng, 

phường 3, quận Bình Thạnh
Dương Văn Tèo Liên Ứng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

112 10162 368 Võ Văn Được
20/28 Tân Hương, Tân Quý, Tân 

Phú
Võ Thị Lan Liên Ứng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

113 12372 368 Lý Thúc Hà
224/15A Phạm Văn Chí, phường 

4, quận 6
Lý Mo Trấn Quốc 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

114 16068 368 Trần Thị Thanh Vy
271 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Văn Hào Đất Làng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

115 16069 368 Trần Thị Thanh Vy
271 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Văn Ri (tự: Tèo) Đất Làng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

116 16070 368 Trần Thị Thanh Vy
271 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Vô danh (không bia) Đất Làng 546 22/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

117 2864 343 Nguyễn Thị Thanh Thảo
32/1/4 Huỳnh Văn Chính, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Trịnh Thanh Lâm Đông Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

118 3016 343 Nguyễn Minh Em
28E/1 Bến Bình Đông, phường 11, 

quận 8
Nguyễn Thị Tơ Đông Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

119 3269 343 Nguyễn Phi Hoàng
Tổ 22 Ấp 3, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn 
Nguyễn Phi Hùng Đông Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

120 3318 343 Huỳnh Thanh Sơn 
293/1A Kênh Tân Hóa, phường 

Hòa Thạnh, quận Tân Phú
Bùi Thị Chắt Đông Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

121 3320 343 Lý Thị Tuyết Hoa
270/4 Nguyễn Thị Định, phường 

Bình Trưng Tây, quận 2
Dương Văn Lai Đông Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

122 3374 343 Huỳnh Thị Bích 32B/1 Bãi Sậy, phường 1, quận 6 Lưu Thế Hòa Đông Quan 500 20/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

123 3867 343 Đỗ Minh Hùng
427/6 Bạch Đằng, phường 15, 

quận Bình Thạnh
Nông Trần Quốc Hào Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

124 3880 343 Lưu Gia Tấn
21/1/2C Lý Thường Kiệt, phường 

4, quận Gò Vấp
Lưu Ngầu Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

125 4525 343 Trần Đức Khang
239/12/29 Bà Hom, phường 13, 

quận 6
Trần Gia Thanh Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

126 5022 343 Võ Thị Thanh Tâm
30/7 Thích Quảng Đức, phường 5, 

quận Phú Nhuận
Lê Kim Lang Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

127 5028 343 Đỗ Thị Vinh Hiển
68/282 Trần Quang Khải, phường 

Tân Định, quận 1
Đỗ Văn Tấn Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

128 5071 343 Dương Xuân Hưng
158/228 Phạm Văn Hai, phường 

Tân Sơn Hòa
Dương Hùng Việt Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

129 5130 343 Đỗ Vi Thị Trúc Anh
460/12B Nguyễn Tất Thành, 

phường 18, quận 4
Đỗ Vi Huân (tự Huyen) Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

130 5347 343 Dương Đức Cường
006 Lô B C/c Trần Quốc Thảo, 

phường Nhiêu Lộc
Dương Thị Bích Thủy Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

131 5715 343 Phạm Thị Loan
60/5B Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận 
Phạm Văn Phước Giác Quan 500 20/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

132 5736 343 Lê Hồng Ngọc
62/92 Lý Chính Thắng, phường 

Xuân Hòa, quận 3
Lê Hồng Nhung Giác Quan 500 20/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo ;

133 3057 334 Trần Thị Hồng
538/83/14 Đoàn Văn Bơ, phường 

14, quận 4
Trần Thị Mỹ Hằng Đông Quan 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

134 3067 334 Đỗ Công Sắc
493A/46A Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 13, quận 10
Lê Văn Sánh Đông Quan 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

135 3126 334 Trần Thị Dung
538/43/17A Đoàn Văn Bơ, 

phường 14, quận 4
Trần Trọng Nhơn Đông Quan 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

136 3140 334 Đặng Ngọc Linh
257/15/52 Lê Đình Cẩn, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân

Đặng Tô Hà (Mộ bia ghi: 

Lư Trung Sáng)
Đông Quan 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

5



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

137 5458 334 Trần Kim Lâm
129B Mai Bá Hương, phường 5, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An

Trương Biển (Mộ Chữ 

Hoa)
Giác Quan 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

138 6234 334 Vũ Thị Hoa 34/2 Ấp 2, xã Hiệp Phước, Nhà Bè Vũ Thị Thư Giác Quan 447 15/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

139 6352 334 Nguyễn Xuân Thủy
341/62B  Lạc Long Quân, phường 

5, quận 11
Nguyễn Anh Sơn Giác Quan 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

140 9094 334 Trần Quan Hải
53/37B Lê Hồng Phong, phường 

7, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Hồ Thị Nén Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

141 9172 334 Nguyễn Văn Bôn
ấp 1B, Thanh Phú, Bến Lức, Long 

An
Nguyễn Văn Còn Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

142 9822 334 Lâm Ngọc
11/15 Văn Cao, phường Phú 

Thạnh, Tân Phú

Thái Chiêu Chi (Mộ chữ 

Hoa)
Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

143 10063 334 Nguyễn Thu Nga
93 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

Tân Phú
Nguyễn Thị Bé Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

144 10153 334 Đặng Thị Kim Phương
03 Phạm Ngọc, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Đặng Văn Mai Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

145 10296 334 Đặng Thị Hoa
88 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Lê Quang Vinh Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

146 10313 334 Hồ Thị Thu
830/22/24/14C Đoàn Văn Bơ, 

phường 16, quận 4
Hồ Khánh Liên Ứng 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

147 10670 334 Nguyễn Thị Huệ
Tc 100/14 Nguyễn Công Trứ, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
Nguyễn Văn Hoàng Sau chùa Di Lạc 447 15/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo 

148 10953 334 Huỳnh Thanh Quang
99/16/5 Bình Tây, phường 1, quận 

6
Phạm Thị Bé Sau chùa Di Lạc 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

149 11094 334 Nguyễn Ngọc Thật A4/35/2 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh Nguyễn Thị Lành Sau chùa Di Lạc 447 15/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

150 11496 334 Đỗ Thị Kim Xuyến
2/20 Trần Văn Kiểu, phường 10, 

quận 5
Nguyễn Thị Loan Sau chùa Di Lạc 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

151 11516 334
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

168/15/9 Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Trọng Thành Sau chùa Di Lạc 447 15/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

152 61 362 Nguyễn Hoàng Lăng
ấp Phú Tân, Phú Tân, Châu 

Thành, Tiền Giang
Mai Huỳnh #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

153 153 362 Tạ Ngọc Quang
75/76 Trần Văn Đang, phường 9, 

quận 3 
Trần Văn Kỳ #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

154 492 362 Huỳnh Ngọc Sương
159/97 Trần Văn Đang, phường 

Nhiêu Lộc
Huỳnh Ngọc Sánh #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

155 829 362 Trần Thị Lợi
B3-11 Lầu 3 C/c B Miếu Nổi, 

phường 3, quận Bình Thạnh
Trần Văn Y #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

156 832 362 Đặng Anh Thiện
6 Trần Khắc Chân, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Hiệp #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

157 842 362 Nguyễn Văn Quế
185/26 Đường 3/2, phường 11, 

quận 10
Lương Thị Thông (Tam) #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

158 1067 362 Chu Văn Xuân
39/16 Đường số 55, phường 14, 

quận Gò Vấp
Lê Thị Bình #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

159 1068 362 Chu Văn Xuân
39/16 Đường số 55, phường 14, 

quận Gò Vấp
Chu Văn Thịnh #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

160 1217 362
Nguyễn Phan Như 

Quỳnh
993/11 Lò Gốm, phường 8, quận 6 Võ Thị Sá #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

161 1304 362 Tạ Kim Thanh
374/16 Nguyễn Công Trứ, phường 

Cầu Ông Lãnh, quận 1
Tạ Văn Dũng #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

162 1406 362 Ngô Thúy Hồng
C15/25 Ấp 3, xã Hưng Long, 

huyện Bình Chánh
Lê Thị Liến #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

163 1828 362 Lê Thị Hồng Phượng
27/6C Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Chợ Quán
Lê Thị Chơi #N/A 507 20/01/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

164 9310 319 Hoàng Thị Vinh
116/70 Huỳnh Tấn Phát, phường 

Tân Thuận Tây, quận 7

Vũ Hoàng Thị Bích 

Khuyến
Liên Ứng 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo ; 

Cam kết

6



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

165 9896 319 Nguyễn Văn Hùng
661/19 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, 

Tân Phú
Nguyễn Văn Đặng Liên Ứng 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo ; 

Cam kết

166 10472 319 Tô Quang Chí
111 Bạch Đằng, phường 15, Bình 

Thạnh
Đào Tiến Tiên Liên Ứng 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

167 10497 319 Hoàng Văn Thùy
50 Vườn Lài, phường Tân Thành, 

Tân Phú
Hoàng Văn Trì Liên Ứng 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

168 10515 319 Lý Văn Tài
Ấp Bình Thủy, Hòa Khánh Đông, 

Đức Hòa, Long An
Huỳnh Ngọc Liêng Liên Ứng 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

169 10579 319 Nguyễn Thị Kim Dung
219/42 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Nguyễn Minh Thư Liên Ứng 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo ; 

Cam kết

170 12024 319 Nguyễn Duy Khang
92/62/13 Xo Viết Nghệ Tỉnh, Tổ 

60, phường 21, Bình Thạnh
Nguyễn Văn Nê Sau chùa Di Lạc 213 13/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo ;

171 13444 319 Tống Thị Bé
47/2B/1 Tân Hòa, phường 14, 

quận 6
Lương Hoàng Thanh Trấn Quốc 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

172 15347 319 Nguyễn Văn Định
144/13/8 Lê Trọng Tấn, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Bình Trấn Quốc 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

173 15647 319 Đỗ Thị Mậu
533 Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình
Đỗ Thị Lụa Trấn Quốc 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

174 16251 319 Đặng Hùng Long
1516 Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8 
Đặng Đình Sửu Chín Lý 213 13/1/2026

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo ;

175 17103 319 Dương Vũ Bảo Uyên
39/44 Hồ Đăc Di, Tây Thạnh, Tân 

Phú
Nguyễn Thị Thu Bảy Bạch 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

176 17189 319 Nguyễn Huy Khánh
60 Nguyễn Trãi, phường Bến 

Thành, quận 1

Nguyễn Văn Khởi (bia mộ 

ghi: Nguyễn Văn Khải)
Bảy Bạch 213 13/1/2026

CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

177 19995 319 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 47F Bắc Hải, phường 15, quận 10 Vũ Thị Hạt Nam Hòa 213 13/1/2026
CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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